 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG LỚP A1 Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 – 10/1/2026) 
	NỘI DUNG
	Nhánh 1

Bé với phương tiện giao thông đặc biệt

(22/12 - 27/12/2025)
	Nhánh 2

Bé với luật giao thông gần gũi

(29/12/2025 - 3/1/2026) 
	Nhánh 3

Dự án: làm thuyền chạy trên mặt nước
(5/1 - 10/1/2026)

	Giáo viên dạy
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh 
	Nguyễn Thị Thảo

	Hoạt động học


	T2
	LVPTTC

Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô 
	LVPTNN

Hoạt động học LQCC: b, d, đ
	LVPTTC

Ném xa bằng 2 tay

	
	T3
	LVPTNT

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế)
	LVPTNT

Khám phá luật giao thông đường bộ.
	LVPTNT

 Khám phá: Nguyên liệu làm thuyền (chìm-nổi; thấm nước – không thấm nước) (E2, E3) 

	
	T4
	LVPTNN

Kể chuyện trẻ nghe: Xe cứu hỏa thiện nghệ        

 Trải nghiệm mừng ngày lễ noel
	LVPTTM

VĐTTPH: Bạn ơi có biết.

NH: Chúng em với an toàn giao thông

TC: Nghe thấu đoán tài
	LVPTNN

Đồ chữ cái b, d, đ

	
	T5
	LVTCKNXH

An toàn khi đi máy bay
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNT

Số 8 tiết 2

	
	T6
	LVPTTM

Xé dán: Những phương tiện đặc biệt
	LVTCKNXH

Kỹ năng an toàn giao thông đường bộ 

Trải nghiệm món salat rau củ
	LVPTTM

Hoạt động học: Làm thuyền chạy trên mặt nước (E4) 

	
	T7
	LVPTNT

Trò chơi với khối cầu khối trụ
	LVPTNN

Trò chơi chữ cái: b, d, đ
	LVPTNT

Trò chơi với chữ số 8

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát: xe máy

- TCVĐ: Bánh xe quay

 - Chơi tự do: 

+ Vẽ, xếp hình các PTGT trên sân trường.

+ Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối vuông, chữ nhật, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- Quan sát: biển báo giao thông (biển cấm)

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Vẽ xếp chữ cái b,d,đ trên sân trường 

 +Vẽ ngã tư đường

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh (Trò chơi những chiếc xe trên đường)

- Chơi tự do: 

Vẽ, xếp chữ cái trên sân. Vẽ PTGT trên sân trường

+ Khu thể chất: thử thách vượt chướng ngại vật - vượt sông bảy nhịp - tiếp sức đồng đội, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Xe đạp

- TCVĐ: Đi tàu hỏa

- Chơi tự do

+ Thực hành tham gia giao thông mô phỏng trên sân trường

+ Sưu tầm lá cây cắt xếp dán tạo thành biển báo, các PTGT.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian)
- Chơi tự do 

+ Thực hành tham gia giao thông tại sân trường (Em đi qua ngã tư đường phố)

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngã tư đường phố.
	- Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí thuyền chạy trên nước.
- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

- Chơi tự do: 

- Vẽ, xếp hinh thuyền nổi trên sân trường theo ý thích của trẻ (E5)

+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm

- Thực hành làm album, chơi trò chơi phân loại hành vi đúng - sai về một số cách bảo quản thực phẩm/thức ăn đơn giản

- Xem và đọc các bài thơ sách điện tử:  Chùm đèn báo, đi máy bay bé nhớ; Đèn báo giao thông, Luật giao thông,  Mũ bảo hiểm https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video một số bệnh tật liên quan đến ăn uống.

TC: Bé chọn đúng
	- Ứng xử khi đi xe buyt

- Tổ chức cuộc thi kể câu chuyện tuyên truyền về an toàn giao thông

- Xem video cách thức hoạt động của từng loại thuyền tự chạy: hơi bóng bay, dây chun xoắn, cánh buốm (E3)

- Xem video, tranh ảnh công dụng của thuyền: chở người, chở hàng, đánh bắt cá, dịch vụ (E5)


	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, xem vi deo, hướng dẫn trẻ sử dụng một số phần mềm: chatgpt, gemini, google,... Tìm hiểu về một số PTGT giao thông đặc biệt cách thức hoạt động, vì sao có tên gọi như vậy,...

- Trò chuyện, chia sẻ, xem video về quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ bạn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông công cộng: Kiến con đi ô tô, Qua đường 
	- An toàn khi đi máy bay 

- Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan, để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát                  Trò chơi ÂN: The voice kids


	- Xem video, tranh ảnh một số loại thuyền.  Xem video cách làm thuyền chạy trên nước (E5).

- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình thuyền chạy trên mặt nước (E4)

Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ


	
	Thứ 4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

 - Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng 

- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Thực hành: hỏi chị googel,  google map, định vị,..., tìm hiểu một số luật giao thông gần gũi, giải nghĩa của một số từ khó: luật lệ, an toàn,..
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra thuyền chạy được trên mặt nước: vật liệu nổi, vật liệu tạo ra lực đẩy (E2)



	
	Thứ 5
	- Trò chuyện về các tháng trong năm qua các sự kiện nổi bật

Trò chơi chơi sắp  xếp các tháng trong năm theo thứ tự "bé làm quen thời gian" làm đốc lịch

- Trò chơi: Bé nhận biết giỏi

HĐ montessori: các bài tập về âm đầu

HĐ montessori: TC con mắt gián điệp, trò chơi bóng, trò chơi đổi chỗ.
	- Xây dựng video tuyên truyền về an toàn giao thông

- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
	- Thực hành: phần mềm vẽ tranh paint, canva AI, chatgpt, gemini để thiết kế các mẫu thuyền chạy tự chạy

- Vẽ bản thiết kế làm thuyền chạy trên nước (E4)            
Vẽ PTGT bé thích

	
	Thứ 6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày.

TC: Vòng tròn con muốn nói, thẻ ý kiến, kể chuyện nói suy nghĩ,...

Xem phim hoạt hình về quyền tham gia của trẻ em
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- TC Rung chuông vàng "Bé với an toàn giao thông"

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau
- Trẻ giới thiệu các sản phẩm, thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, tổng kết dự án: "Làm thuyền chạy trên mặt nước"(E6)

	
	Thứ 7
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, đua thuyền.
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego. Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG LỚP A2 Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 – 10/1/2026) 

	NỘI DUNG
	Nhánh 1

Bé với phương tiện giao thông đặc biệt

(22/12 - 27/12/2025)
	Nhánh 2

Bé với luật giao thông gần gũi

(29/12/2025 - 3/1/2026) 
	Nhánh 3

Dự án: làm thuyền chạy trên mặt nước
(5/1 - 10/1/2026)

	Giáo viên dạy
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu

	Hoạt động học


	T2
	LVPTTC

Ném xa bằng 2 tay
	LVPTNN

Hoạt động học LQCC: b, d, đ
	LVPTTC

Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô

	
	T3
	LVPTNT

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế)
	LVPTNT

Khám phá luật giao thông đường bộ.
	LVPTNT

 Khám phá: Nguyên liệu làm thuyền (chìm-nổi; thấm nước – không thấm nước) (E2, E3) 

	
	T4
	LVPTNN

Kể chuyện trẻ nghe: Xe cứu hỏa thiện nghệ        

 Trải nghiệm mừng ngày lễ noel
	LVPTTM

VĐTTPH: Bạn ơi có biết.

NH: Chúng em với an toàn giao thông

TC: Nghe thấu đoán tài
Trải nghiệm món bánh trôi
	LVPTNN

Đồ chữ cái b, d, đ

	
	T5
	LVTCKNXH

An toàn khi đi máy bay
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNT

Số 8 tiết 2

	
	T6
	LVPTTM

Xé dán: Những phương tiện đặc biệt
	LVTCKNXH

Bé với an toàn giao thông đường bộ
	LVPTTM

Hoạt động học: Làm thuyền chạy trên mặt nước (E4) 

	
	T7
	LVPTNT

Trò chơi với khối cầu khối trụ
	LVPTNN

Trò chơi chữ cái: b, d, đ
	LVPTNT

Trò chơi với chữ số 8

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát: Xe máy

- TCVĐ: Bánh xe quay

 - Chơi tự do: 

+ Vẽ, xếp hình các PTGT trên sân trường.

+ Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối vuông, chữ nhật, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- Quan sát: Biển báo giao thông (biển cấm)

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Vẽ xếp chữ cái b,d,đ trên sân trường 

 +Vẽ ngã tư đường

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh (Trò chơi những chiếc xe trên đường)

- Chơi tự do: 

Vẽ, xếp chữ cái trên sân. Vẽ PTGT trên sân trường

+ Khu thể chất: thử thách vượt chướng ngại vật - vượt sông bảy nhịp - tiếp sức đồng đội, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Xe đạp

- TCVĐ: Đi tàu hỏa

- Chơi tự do

+ Thực hành tham gia giao thông mô phỏng trên sân trường

+ Sưu tầm lá cây cắt xếp dán tạo thành biển báo, các PTGT.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian)

- Chơi tự do 

+ Thực hành tham gia giao thông tại sân trường (Em đi qua ngã tư đường phố)

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngã tư đường phố.
	- Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí thuyền chạy trên nước.

- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

- Chơi tự do: 

- Vẽ, xếp hinh thuyền nổi trên sân trường theo ý thích của trẻ (E5)

+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm

- Thực hành làm album, chơi trò chơi phân loại hành vi đúng - sai về một số cách bảo quản thực phẩm/thức ăn đơn giản

- Xem và đọc các bài thơ sách điện tử:  Chùm đèn báo, đi máy bay bé nhớ; Đèn báo giao thông, Luật giao thông,  Mũ bảo hiểm https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video một số bệnh tật liên quan đến ăn uống.

TC: Bé chọn đúng
	- Ứng xử khi đi xe buyt

- Tổ chức cuộc thi kể câu chuyện tuyên truyền về an toàn giao thông

- Xem video cách thức hoạt động của từng loại thuyền tự chạy: hơi bóng bay, dây chun xoắn, cánh buốm (E3)

- Xem video, tranh ảnh công dụng của thuyền: chở người, chở hàng, đánh bắt cá, dịch vụ (E5)


	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, xem vi deo, hướng dẫn trẻ sử dụng một số phần mềm: chatgpt, gemini, google,... Tìm hiểu về một số PTGT giao thông đặc biệt cách thức hoạt động, vì sao có tên gọi như vậy,...

- Trò chuyện, chia sẻ, xem video về quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ bạn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông công cộng: Kiến con đi ô tô, Qua đường 
	- An toàn khi đi máy bay 

- Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan, để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát                  Trò chơi ÂN: The voice kids


	- Xem video, tranh ảnh một số loại thuyền.  Xem video cách làm thuyền chạy trên nước (E5).

- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình thuyền chạy trên mặt nước (E4)

Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ



	
	Thứ 4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

 - Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng 

- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Thực hành: hỏi chị googel,  google map, định vị,..., tìm hiểu một số luật giao thông gần gũi, giải nghĩa của một số từ khó: luật lệ, an toàn,..
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra thuyền chạy được trên mặt nước: vật liệu nổi, vật liệu tạo ra lực đẩy (E2)




	
	Thứ 5
	- Trò chuyện về các tháng trong năm qua các sự kiện nổi bật

Trò chơi chơi sắp  xếp các tháng trong năm theo thứ tự "bé làm quen thời gian" làm đốc lịch

- Trò chơi: Bé nhận biết giỏi

HĐ montessori: các bài tập về âm đầu

HĐ montessori: TC con mắt gián điệp, trò chơi bóng, trò chơi đổi chỗ.
	- Xây dựng video tuyên truyền về an toàn giao thông

- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
	- Thực hành: phần mềm vẽ tranh paint, canva AI, chatgpt, gemini để thiết kế các mẫu thuyền chạy tự chạy

- Vẽ bản thiết kế làm thuyền chạy trên nước (E4)            

Vẽ PTGT bé thích

	
	Thứ 6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày.

TC: Vòng tròn con muốn nói, thẻ ý kiến, kể chuyện nói suy nghĩ,...

Xem phim hoạt hình về quyền tham gia của trẻ em
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- TC Rung chuông vàng "Bé với an toàn giao thông"

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau

- Trẻ giới thiệu các sản phẩm, thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, tổng kết dự án: "Làm thuyền chạy trên mặt nước"(E6)

	
	Thứ 7
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, đua thuyền.
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG LỚP A3 Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 – 10/1/2026) 

	NỘI DUNG
	Nhánh 1

Bé với phương tiện giao thông đặc biệt

(22/12 - 27/12/2025)
	Nhánh 2

Bé với luật giao thông gần gũi

(29/12/2025 - 3/1/2026) 
	Nhánh 3

Dự án: làm thuyền chạy trên mặt nước
(5/1 - 10/1/2026)

	Giáo viên dạy
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích 
	Nguyễn Thị Bích

	Hoạt động học


	T2
	LVPTTC

Ném xa bằng 2 tay
	LVPTNN

Hoạt động học LQCC: b, d, đ
	LVPTTC

Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô

	
	T3
	LVPTNT

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế)
	LVPTNT

Khám phá luật giao thông đường bộ.
	LVPTNT

 Khám phá: Nguyên liệu làm thuyền (chìm-nổi; thấm nước – không thấm nước) (E2, E3) 

	
	T4
	LVTCKNXH

An toàn khi đi máy bay
	LVTCKNXH

Kỹ năng an toàn giao thông đường bộ 

Trải nghiệm món salat rau củ
	LVPTNN

Đồ chữ cái b, d, đ

	
	T5
	LVPTNN

Kể chuyện trẻ nghe: Xe cứu hỏa thiện nghệ

Trải nghiệm mừng ngày lễ noel
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNT

Số 8 tiết 2

	
	T6
	LVPTTM

Xé dán: Những phương tiện đặc biệt
	LVPTTM

VĐTTPH: Bạn ơi có biết.

NH: Chúng em với an toàn giao thông

TC: Nghe thấu đoán tài
	LVPTTM

Hoạt động học: Làm thuyền chạy trên mặt nước (E4) 

	
	T7
	LVPTNT

Trò chơi với khối cầu khối trụ
	LVPTNN

Trò chơi chữ cái: b, d, đ
	LVPTNT

Trò chơi với chữ số 8

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát: xe máy

- TCVĐ: Bánh xe quay

 - Chơi tự do: 

+ Vẽ, xếp hình các PTGT trên sân trường.

+ Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối vuông, chữ nhật, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- Quan sát: biển báo giao thông (biển cấm)

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Vẽ xếp chữ cái b,d,đ trên sân trường 

 +Vẽ ngã tư đường

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh (Trò chơi những chiếc xe trên đường)

- Chơi tự do: 

Vẽ, xếp chữ cái trên sân. Vẽ PTGT trên sân trường

+ Khu thể chất: thử thách vượt chướng ngại vật - vượt sông bảy nhịp - tiếp sức đồng đội, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Xe đạp

- TCVĐ: Đi tàu hỏa

- Chơi tự do

+ Thực hành tham gia giao thông mô phỏng trên sân trường

+ Sưu tầm lá cây cắt xếp dán tạo thành biển báo, các PTGT.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian)

- Chơi tự do 

+ Thực hành tham gia giao thông tại sân trường (Em đi qua ngã tư đường phố)

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngã tư đường phố.
	- Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí thuyền chạy trên nước.

- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

- Chơi tự do: 

- Vẽ, xếp hinh thuyền nổi trên sân trường theo ý thích của trẻ (E5)

+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm

- Thực hành làm album, chơi trò chơi phân loại hành vi đúng - sai về một số cách bảo quản thực phẩm/thức ăn đơn giản

- Xem và đọc các bài thơ sách điện tử:  Chùm đèn báo, đi máy bay bé nhớ; Đèn báo giao thông, Luật giao thông,  Mũ bảo hiểm https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video một số bệnh tật liên quan đến ăn uống.

TC: Bé chọn đúng
	- Ứng xử khi đi xe buyt

- Tổ chức cuộc thi kể câu chuyện tuyên truyền về an toàn giao thông

- Xem video cách thức hoạt động của từng loại thuyền tự chạy: hơi bóng bay, dây chun xoắn, cánh buốm (E3)

- Xem video, tranh ảnh công dụng của thuyền: chở người, chở hàng, đánh bắt cá, dịch vụ (E5)


	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, xem vi deo, hướng dẫn trẻ sử dụng một số phần mềm: chatgpt, gemini, google,... Tìm hiểu về một số PTGT giao thông đặc biệt cách thức hoạt động, vì sao có tên gọi như vậy,...

- Trò chuyện, chia sẻ, xem video về quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ bạn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông công cộng: Kiến con đi ô tô, Qua đường 
	- An toàn khi đi máy bay 

- Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan, để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát                  Trò chơi ÂN: The voice kids


	- Xem video, tranh ảnh một số loại thuyền.  Xem video cách làm thuyền chạy trên nước (E5).

- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình thuyền chạy trên mặt nước (E4)

Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ


	
	Thứ 4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

 - Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng 

- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Thực hành: hỏi chị googel,  google map, định vị,..., tìm hiểu một số luật giao thông gần gũi, giải nghĩa của một số từ khó: luật lệ, an toàn,..
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra thuyền chạy được trên mặt nước: vật liệu nổi, vật liệu tạo ra lực đẩy (E2)



	
	Thứ 5
	- Trò chuyện về các tháng trong năm qua các sự kiện nổi bật

Trò chơi chơi sắp  xếp các tháng trong năm theo thứ tự "bé làm quen thời gian" làm đốc lịch

- Trò chơi: Bé nhận biết giỏi

HĐ montessori: các bài tập về âm đầu

HĐ montessori: TC con mắt gián điệp, trò chơi bóng, trò chơi đổi chỗ.
	- Xây dựng video tuyên truyền về an toàn giao thông

- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
	- Thực hành: phần mềm vẽ tranh paint, canva AI, chatgpt, gemini để thiết kế các mẫu thuyền chạy tự chạy

- Vẽ bản thiết kế làm thuyền chạy trên nước (E4)            

Vẽ PTGT bé thích

	
	Thứ 6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày.

TC: Vòng tròn con muốn nói, thẻ ý kiến, kể chuyện nói suy nghĩ,...

Xem phim hoạt hình về quyền tham gia của trẻ em
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- TC Rung chuông vàng "Bé với an toàn giao thông"

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau
- Trẻ giới thiệu các sản phẩm, thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, tổng kết dự án: "Làm thuyền chạy trên mặt nước"(E6)

	
	Thứ 7
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, đua thuyền.
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG LỚP A4 Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 – 10/1/2026) 

	NỘI DUNG
	Nhánh 1

Bé với phương tiện giao thông đặc biệt

(22/12 - 27/12/2025)
	Nhánh 2

An toàn giao thông

(29/12/2025 - 3/1/2026) 
	Nhánh 3

Dự án: làm thuyền chạy trên mặt nước
(5/1 - 10/1/2026)

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Thuỷ
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thuỷ

	Hoạt động học


	T2
	LVPTTC

Ném xa bằng 2 tay

(LQ tiếng anh 9h35’ đến 10h5’
	LVPTNN

Hoạt động học LQCC: b, d, đ
	LVPTTC

Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô

	
	T3
	LVPTNT

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế)
	LVPTNT

Khám phá luật giao thông đường bộ.
	LVPTNT

 Khám phá: Nguyên liệu làm thuyền (chìm-nổi; thấm nước – không thấm nước) (E2, E3) 

	
	T4
	LVPTNN

Kể chuyện trẻ nghe: Xe cứu hỏa thiện nghệ        

 Trải nghiệm mừng ngày lễ noel
	LVPTTM

VĐTTPH: Bạn ơi có biết.

NH: Chúng em với an toàn giao thông

TC: Nghe thấu đoán tài 

Trải nghiệm làm bánh trôi nước
	LVPTNN

Đồ chữ cái b, d, đ

	
	T5
	LVTCKNXH

An toàn khi đi máy bay
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNT

Số 8 tiết 2

	
	T6
	LVPTTM

Xé dán: Những phương tiện đặc biệt
	LVTCKNXH

Kỹ năng an toàn giao thông đường bộ 
	LVPTTM

Hoạt động học: Làm thuyền chạy trên mặt nước (E4) 

	
	T7
	LVPTNT

Trò chơi với khối cầu khối trụ
	LVPTNN

Trò chơi chữ cái: b, d, đ
	LVPTNT

Trò chơi với chữ số 8

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát: xe máy

- TCVĐ: Bánh xe quay

 - Chơi tự do: 

+ Vẽ, xếp hình các PTGT trên sân trường.

+ Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối vuông, chữ nhật, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- Quan sát: biển báo giao thông (biển cấm)

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Vẽ xếp chữ cái b,d,đ trên sân trường 

 +Vẽ ngã tư đường

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh (Trò chơi những chiếc xe trên đường)

- Chơi tự do: 

Vẽ, xếp chữ cái trên sân. Vẽ PTGT trên sân trường

+ Khu thể chất: thử thách vượt chướng ngại vật - vượt sông bảy nhịp - tiếp sức đồng đội, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Xe đạp

- TCVĐ: Đi tàu hỏa

- Chơi tự do

+ Thực hành tham gia giao thông mô phỏng trên sân trường

+ Sưu tầm lá cây cắt xếp dán tạo thành biển báo, các PTGT.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian)

- Chơi tự do 

+ Thực hành tham gia giao thông tại sân trường (Em đi qua ngã tư đường phố)

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngã tư đường phố.
	- Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí thuyền chạy trên nước.

- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

- Chơi tự do: 

- Vẽ, xếp hinh thuyền nổi trên sân trường theo ý thích của trẻ (E5)

+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm

- Thực hành làm album, chơi trò chơi phân loại hành vi đúng - sai về một số cách bảo quản thực phẩm/thức ăn đơn giản

- Xem và đọc các bài thơ sách điện tử:  Chùm đèn báo, đi máy bay bé nhớ; Đèn báo giao thông, Luật giao thông,  Mũ bảo hiểm https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video một số bệnh tật liên quan đến ăn uống.

TC: Bé chọn đúng
	- Ứng xử khi đi xe buyt

- Tổ chức cuộc thi kể câu chuyện tuyên truyền về an toàn giao thông

- Xem video cách thức hoạt động của từng loại thuyền tự chạy: hơi bóng bay, dây chun xoắn, cánh buốm (E3)

- Xem video, tranh ảnh công dụng của thuyền: chở người, chở hàng, đánh bắt cá, dịch vụ (E5)


	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, xem vi deo, hướng dẫn trẻ sử dụng một số phần mềm: chatgpt, gemini, google,... Tìm hiểu về một số PTGT giao thông đặc biệt cách thức hoạt động, vì sao có tên gọi như vậy,...

- Trò chuyện, chia sẻ, xem video về quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ bạn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông công cộng: Kiến con đi ô tô, Qua đường 
	- An toàn khi đi máy bay 

- Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan, để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát                  Trò chơi ÂN: The voice kids


	- Xem video, tranh ảnh một số loại thuyền.  Xem video cách làm thuyền chạy trên nước (E5).

- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình thuyền chạy trên mặt nước (E4)

Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ


	
	Thứ 4
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h5p - 15h35p 

 - Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng 

- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h5p  15h35p 

- Thực hành: hỏi chị googel,  google map, định vị,..., tìm hiểu một số luật giao thông gần gũi, giải nghĩa của một số từ khó: luật lệ, an toàn,..
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h5p - 15h35p.

- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra thuyền chạy được trên mặt nước: vật liệu nổi, vật liệu tạo ra lực đẩy (E2)



	
	Thứ 5
	- Trò chuyện về các tháng trong năm qua các sự kiện nổi bật

Trò chơi chơi sắp  xếp các tháng trong năm theo thứ tự "bé làm quen thời gian" làm đốc lịch

- Trò chơi: Bé nhận biết giỏi

HĐ montessori: các bài tập về âm đầu

HĐ montessori: TC con mắt gián điệp, trò chơi bóng, trò chơi đổi chỗ.
	- Xây dựng video tuyên truyền về an toàn giao thông

- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
	- Thực hành: phần mềm vẽ tranh paint, canva AI, chatgpt, gemini để thiết kế các mẫu thuyền chạy tự chạy

- Vẽ bản thiết kế làm thuyền chạy trên nước (E4)            

Vẽ PTGT bé thích

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày.

TC: Vòng tròn con muốn nói, thẻ ý kiến, kể chuyện nói suy nghĩ,...

Xem phim hoạt hình về quyền tham gia của trẻ em
	- TC Rung chuông vàng "Bé với an toàn giao thông"

	- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau
- Trẻ giới thiệu các sản phẩm, thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, tổng kết dự án: "Làm thuyền chạy trên mặt nước"(E6)

	
	Thứ 7
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, đua thuyền.
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG LỚP A5 Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 – 10/1/2026) 
	NỘI DUNG
	Nhánh 1

Bé với phương tiện giao thông đặc biệt

(22/12 - 27/12/2025)
	Nhánh 2

Bé với luật giao thông gần gũi

(29/12/2025 - 3/1/2026) 
	Nhánh 3

Dự án: làm thuyền chạy trên mặt nước
(5/1 - 10/1/2026)

	Giáo viên dạy
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên 
	Vũ Thị Huyên

	Hoạt động học


	T2
	LVPTTC

Ném xa bằng 2 tay
	LVPTNN

Hoạt động học LQCC: b, d, đ
	LVPTTC

Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô

	
	T3
	LVPTNT

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế)
	LVPTNT

Khám phá luật giao thông đường bộ.
	LVPTNT

 Khám phá: Nguyên liệu làm thuyền (chìm-nổi; thấm nước – không thấm nước) (E2, E3) 

	
	T4
	LVPTNN

Kể chuyện trẻ nghe: Xe cứu hỏa thiện nghệ        

 Trải nghiệm mừng ngày lễ noel
	LVTCKNXH

Kỹ năng an toàn giao thông đường bộ 

Trải nghiệm món salat rau củ
	LVPTNN

Đồ chữ cái b, d, đ

	
	T5
	LVTCKNXH

An toàn khi đi máy bay
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNT

Số 8 tiết 2

	
	T6
	LVPTTM

Xé dán: Những phương tiện đặc biệt
	LVPTTM

VĐTTPH: Bạn ơi có biết.

NH: Chúng em với an toàn giao thông

TC: Nghe thấu đoán tài
	LVPTTM

Hoạt động học: Làm thuyền chạy trên mặt nước (E4) 

	
	T7
	LVPTNT

Trò chơi với khối cầu khối trụ
	LVPTNN

Trò chơi chữ cái: b, d, đ
	LVPTNT

Trò chơi với chữ số 8

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát: xe máy

- TCVĐ: Bánh xe quay

 - Chơi tự do: 

+ Vẽ, xếp hình các PTGT trên sân trường.

+ Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối vuông, chữ nhật, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- Quan sát: biển báo giao thông (biển cấm)

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Vẽ xếp chữ cái b,d,đ trên sân trường 

 +Vẽ ngã tư đường

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật. 

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh (Trò chơi những chiếc xe trên đường)

- Chơi tự do: 

Vẽ, xếp chữ cái trên sân. Vẽ PTGT trên sân trường

+ Khu thể chất: thử thách vượt chướng ngại vật - vượt sông bảy nhịp - tiếp sức đồng đội, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Xe đạp

- TCVĐ: Đi tàu hỏa

- Chơi tự do

+ Thực hành tham gia giao thông mô phỏng trên sân trường

+ Sưu tầm lá cây cắt xếp dán tạo thành biển báo, các PTGT.

+ Khu thể chất: Đi trên ván dốc, Tai tinh - chân khéo, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ai ném xa hơn, ném bóng về đích...

+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.
	- HĐCCĐ: Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian)

- Chơi tự do 

+ Thực hành tham gia giao thông tại sân trường (Em đi qua ngã tư đường phố)

+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngã tư đường phố.
	- Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí thuyền chạy trên nước.

- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

- Chơi tự do: 

- Vẽ, xếp hinh thuyền nổi trên sân trường theo ý thích của trẻ (E5)

+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước

+ Vườn cổ tích

+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình các phương tiện giao thông.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm

- Thực hành làm album, chơi trò chơi phân loại hành vi đúng - sai về một số cách bảo quản thực phẩm/thức ăn đơn giản

- Xem và đọc các bài thơ sách điện tử:  Chùm đèn báo, đi máy bay bé nhớ; Đèn báo giao thông, Luật giao thông,  Mũ bảo hiểm https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video một số bệnh tật liên quan đến ăn uống.

TC: Bé chọn đúng
	- Ứng xử khi đi xe buyt

- Tổ chức cuộc thi kể câu chuyện tuyên truyền về an toàn giao thông

- Xem video cách thức hoạt động của từng loại thuyền tự chạy: hơi bóng bay, dây chun xoắn, cánh buốm (E3)

- Xem video, tranh ảnh công dụng của thuyền: chở người, chở hàng, đánh bắt cá, dịch vụ (E5)


	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, xem vi deo, hướng dẫn trẻ sử dụng một số phần mềm: chatgpt, gemini, google,... Tìm hiểu về một số PTGT giao thông đặc biệt cách thức hoạt động, vì sao có tên gọi như vậy,...

- Trò chuyện, chia sẻ, xem video về quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ bạn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông công cộng: Kiến con đi ô tô, Qua đường 
	- An toàn khi đi máy bay 

- Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan, để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát                  Trò chơi ÂN: The voice kids


	- Xem video, tranh ảnh một số loại thuyền.  Xem video cách làm thuyền chạy trên nước (E5).

- Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình thuyền chạy trên mặt nước (E4)

Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ


	
	Thứ 4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

 - Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng 

- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Thực hành: hỏi chị googel,  google map, định vị,..., tìm hiểu một số luật giao thông gần gũi, giải nghĩa của một số từ khó: luật lệ, an toàn,..
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra thuyền chạy được trên mặt nước: vật liệu nổi, vật liệu tạo ra lực đẩy (E2)



	
	Thứ 5
	- Trò chuyện về các tháng trong năm qua các sự kiện nổi bật

Trò chơi chơi sắp  xếp các tháng trong năm theo thứ tự "bé làm quen thời gian" làm đốc lịch

- Trò chơi: Bé nhận biết giỏi

HĐ montessori: các bài tập về âm đầu

HĐ montessori: TC con mắt gián điệp, trò chơi bóng, trò chơi đổi chỗ.
	- Xây dựng video tuyên truyền về an toàn giao thông

- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
	- Thực hành: phần mềm vẽ tranh paint, canva AI, chatgpt, gemini để thiết kế các mẫu thuyền chạy tự chạy

- Vẽ bản thiết kế làm thuyền chạy trên nước (E4)            

Vẽ PTGT bé thích

	
	Thứ 6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày.

TC: Vòng tròn con muốn nói, thẻ ý kiến, kể chuyện nói suy nghĩ,...

Xem phim hoạt hình về quyền tham gia của trẻ em
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- TC Rung chuông vàng "Bé với an toàn giao thông"

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 

- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau
- Trẻ giới thiệu các sản phẩm, thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, tổng kết dự án: "Làm thuyền chạy trên mặt nước"(E6)

	
	Thứ 7
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, đua thuyền.
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.

- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.


